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Đơn vị

1 Đỗ Thị Thảo 03/03/1960 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

2 Lê Thị Mỹ Hiền 07/08/1958 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

3 Phạm Thị Vui 05/05/1959 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

4 Nguyễn Phạm Mai Hồng 06/12/1983 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

5 Nguyễn Thị Anh Dương 15/06/1968 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

6 Trần Văn Hùng 02/11/1962 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

7 Huỳnh Ngọc Thanh 1964 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

Lớp

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2.2.5 - LỚP 1
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Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45
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8 Nguyễn Đăng Hảo 10/02/1955 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

9 Vương Thế Hùng 24/08/1957 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

10 Phạm Tấn Tài 09/10/1960 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

11 Nguyễn Thị Thanh Tao 08/10/1966 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

12 Hà Ngọc Thêm 01/08/1953 CBCC Quận Gò Vấp Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 1

13 Châu Lê Ngọc Hân 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

14 Phạm Thị Diệp 23/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

15 Ngô Anh Thắng 25/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

16 Võ Thành Lâm 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

17 Lê Quỳnh Thể Tú 24/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

18 Tô Thanh Vũ 27/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1



19 Lê Nhật Minh Châu 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

20 Trần Thị Thùy Liên 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

21 Cao Thị Mỹ Duyên 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

22 Khúc Thế Sơn 27/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

23 Huỳnh Lưu Nhật Thùy Trang 17/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

24 Nguyễn Hoàng Thiện 25/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

25 Nguyễn Thị Hiền 20/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

26 Đặng Thị Sơn Trà 14/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

27 Hứa Hoàng Đừng 16/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

28 Trương Ngọc Khánh Vân 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

29 Trần Hồng Nhi 24/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

30 Lê Ngọc Hiền Trang 23/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1



31 Trần Phan Hoài Linh 22/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

32 Lê Trần Phúc Nguyên 27/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

33 Phan Văn Tiến 18/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

34 Lâm Thị Hồng Minh 19/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

35 Trần Thị Hòa 16/06/1905 CBCC Quận Gò Vấp Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 1

36 Nguyễn Thị Kim Nguyên 16/08/1999 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

37 Lý Thị Thanh Hằng 24/04/1993 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

38 Nguyễn Huỳnh Mạnh 13/11/1999 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

39 Nguyễn Hồng Thái 21/06/2005 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

40 Lê Hiếu Thiện 22/12/1995 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

41 Nguyễn Văn Qui 11/07/2000 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

42 Phan Đình Quốc 04/09/2002 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1

43 Trương Nguyễn Tường An 17/07/2004 CBCC Quận Gò Vấp Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 1



44 Trần Thị Ngọc Lan 30/08/1957 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

45 Nguyễn Văn Khỏe 09/09/1962 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

46 Nguyễn Hải Thọ 10/12/1956 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

47 Lê Thanh Tuấn 28/09/1973 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

48 Kiều Kim Hằng 22/04/1966 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

49 Nguyễn Thị Bình 12/12/1958 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

50 Phạm Lê Luận 09/12/1960 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

51 Võ Như Cường 10/10/1967 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

52 Nguyễn Đăng Rinh 10/06/1964 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

53 Nguyễn Viết Hưng 12/12/1958 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

54 Phạm Hoàng Hà 17/07/1965 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

55 Lê Hồng Tuế 10/10/1966 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1



56 Nguyễn Trung Kiên 1970 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

57 Đặng Cao Văn 10/10/1964 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

58 Lê Đức Hướng 1958 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

59 Phạm Thái Hưng 1962 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

60 Bùi Thị Minh Tỵ 1965 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1

61 Huỳnh Thanh Tùng 10/12/165 CBCC Quận Gò Vấp Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 1


